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Tống số điểm toàn bài: 100 điểm

Làm đúng mỗi câu, cho 1,0 điểm. Bài luận cho tối đa 10,0 điểm. 
Sau khi cộng toàn bộ số điểm, giám khảo quy về hệ điểm 10, không làm tròn số.
SECTION ONE: LISTENING
Part 1. 


1.A

2.B

3.C

4.C

5.B


Part 2. 


6. child

7. chores      

8. finished     
9. opinions      10. important

11. teaching    
12. grandparents          13. parents
14. toys   
15.  live

SECTION TWO: PHONETICS
Part 1. 

16. C 

17. A

18. C
Part 2.  


19. D 

20. B
SECTION THREE: LEXICO - GRAMMAR 
Part 1.

21. A
22. C

23. D

24. B 

25. C


26. A
27. D

28. C

29. A

30. B
Part 2. 

31. to eat
32. was washing
33. performed

34. laughing
35. has been

Part 3.


36. importance


37. politeness


38. employers


39. usually               

40. unsuccessful

41. chosen
42. relaxed


43. stressful


44. impatient

45. reasonable
Part 4. 

46. turn off 
→
turned on 

47. happy 
→
happily

48. for

→
from
49. too

→
 so
50.can she
→
she could
Part 5. 


51. count on

52. held up

53. went over

54. kept on
55. got on

SECTION FOUR: READING COMPREHENSION 
Part 1.

56. C

57. A

58. B

59.D

60. C

61. A
62. D

63.B

64. B

65. C
Part 2. 

66. present
67.  look  
68.   wrap 
69. at 
70. thanked
71. between
72. cake

73. candles
74. about
75. what  
Part 3.

76. C 

77. A 

78. C 

79. D 

80. D
SECTION FIVE: WRITING
Part 1.
81. He regretted not inviting/ not having invited her to his birthday party.

82. I'd rather have dinner at home than go out for dinner.

83. His injured knee made him unable to play well in the last match.
84. The car was too rusty to be repaired
85. No sooner had the teacher come in than they stopped talking
Part 2.
86. suggested that the committee

87. congratulated Sue on her

88. instead of going on

89. made up my mind yet

90. spent five minutes looking 

Part 3.
- Nội dung, ý tưởng (5 điểm): Nêu được ý tưởng , lý do một cách rõ ràng, có sức thuyết phục.
- Kỹ thuật viết (5 điểm): Bố cục rõ ràng, hành văn mạch lạc, đúng văn phong, đúng ngữ pháp; dùng từ, ngữ, cấu trúc phong phú, chính xác.

------ THE END ------
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